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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CAMERA 

 

THẺ NHỚ (BẢO HÀNH 36 THÁNG) 

 

STT  SẢN PHẨM THÔNG SỐ  

KỸ THUẬT 

GIÁ BÁN 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Thẻ nhớ IMOU 32GB 

 

 

 

Class 10 

 

 

90,000 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Thẻ nhớ IMOU 64GB 

 

 

Class 10 

 

 

110,000 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Thẻ nhớ EZVIZ 32GB 

 

 

Class 10 

 

 

95,000 
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Thẻ nhớ EZVIZ 64GB 

 

 

Class 10 

 

 

115,000 
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Thẻ nhớ Micro Sandisk Ultra 32GB 

 

 

Class 10 

 

 

125,000 
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Thẻ nhớ Micro Sandisk Ultra 64GB 

 

 

Class 10 

 

 

170,000 
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Thẻ nhớ Micro Sandisk Ultra 128GB 

 

 

 

 

Class 10 

 

 

300,000 
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Thẻ nhớ Micro Sandisk Ultra A1 256GB 

 

 

Class 10 

 

 

600,000 

– Thẻ nhớ 32Gb, thời gian lưu giữ là từ 4-5 ngày. 

– Thẻ nhớ 64Gb, thời gian lưu trữ khoảng từ 10-15 ngày. 

– Thẻ nhớ 128Gb, lưu trữ lên đến 20 ngày. 

– Thẻ nhớ 256Gb, lưu trữ lên đến 35 ngày. 

 

 

Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG CHO CAMERA 

  

STT Dòng sản phẩm WD HDD Purple™  (Bảo hành 3 năm) Part number Giá Bán lẻ 

1  WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím) WD10PURZ 1,304,000  

2  WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím) WD11PURZ 1,304,000  

3  WD HDD Purple 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím) WD23PURZ 1,672,000  

4  WD HDD Purple 3TB 3.5" SATA 3/ 256MB Cache/ 5400RPM (Màu tím) WD33PURZ 2,453,000  

5  WD HDD Purple 4TB 3.5" SATA 3/256MB Cache/ 5400RPM (Màu tím) WD43PURZ 2,651,000  

6  WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 256MB Cache/ 5640RPM (Màu tím) WD64PURZ 4,417,000  

7  WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM (Màu tím) WD84PURZ 6,166,000  

 

 

PHỤ KIỆN CAMERA 

 

STT  SẢN PHẨM BẢO HÀNH GIÁ BÁN 

1 

 

 
 

Adapter nguồn camera Actiontec 12V - 2A 06 tháng 50,000 
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Adapter nguồn camera Acbel 12V - 5A 

 

 

06 tháng 

 

 

100,000 

3 

 

 
 

Dây nối nguồn DC  6,000 

4 

 

 
 

Nguồn tổng camera 12V - 10A (dùng cho 10 camera) 06 tháng 180,000 

5 

 

 
 

Nguồn tổng camera 12V - 15A (dùng cho 15 camera) 06 tháng 220,000 

6 

 

 
 

Nguồn tổng camera 12V - 20A (dùng cho 20 camera) 06 tháng 260,000 

7 

 

 
 

Nguồn tổng camera 12V - 30A (dùng cho 30 camera) 06 tháng 320,000 
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Cáp mạng VCOM CAT5E CCA UTP 24AWG 305m  5,000/m 
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Cáp mạng VCOM CAT6E CCA UTP 23AWG  305m  6,000/m 
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Cáp mạng VCOM CAT6 CCA FTP 23AWG 305m 

 

 

7,000/m 
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Cáp mạng CommScope AMP Cat5e UTP 305m   10,000/m 

12 

 

 
 

Cáp mạng CommScope AMP Cat6 UTP 305m  12,000/m 

13 

 

 
 

Cáp mạng CommScope AMP Cat6 FTP 305m  17,000/m 

14 

 

 
 

Cáp đồng trục SINO 305m  5,000/m 

15 

 

 
 

Jack BNC   7,000 

16 

 

 
 

Jack vặn cáp đồng trục  3,000 

17 

 

 
 

Jack nối cáp đồng trục  5,000 

18 

 

 
 

Balun Video 8MP vặn vít  40,000 
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Balun Video 8MP chốt gài  50,000 

18 

 

 
 

Hộp kỹ thuật camera 11x11x5cm  15,000 
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Hộp kỹ thuật camera 12x12x6cm  20,000 

20 

 

 
 

Tủ đựng đầu ghi hình camera 44,5x37,5x12cm 

 
12 tháng 250,000 
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Chân đế tròn camera IMOU, EZVIZ  20,000 

 

 

 

 


